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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN     



      HỌC KÌ I                    LỊCH BÁO GIẢNG ÂM NHẠC  

TUẦN THỨ 21                                                              Từ ngày: 29/01/2024 - Đến ngày: 02/02/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  Lớp  
Tiết 

PPCT 
Môn học  Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

29/01 
B

u
ổ

i 

sá
n

g
 

1    

 

  

  2    

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 4A2 21 ÂN 
Nghe nhạc: Không gian xanh 

Ôn bài hát: hạt mưa kể chuyện 
   Máy tính, 

Nhạc cụ gõ 

đệm 
2 1A4 21 ÂN 

Thường thức âm nhạc 

Ôn Đọc nhạc: Những người bạn của Đô - Rê - Mi 

3 

30/01 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1 3A4 21 ÂN 

Ôn đọc nhạc bài số 3 

 Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn vi-ô-lông 

 Nghe nhạc: Mùa xuân ơi 

 Máy tính, 

Nhạc cụ gõ 

đệm 

  

  

  

   

2 5A1 21 ÂN 
Học bài hát: Tre ngà bên lăng Bác 

3 5A2 21 ÂN 

4 2A3 21 ÂN 

Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3 

TTÂN: Câu chuyện về bài hát Chú voi con ở 

Bản Đôn 

Vận dụng – Sáng tạo 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 3A1 21 ÂN Ôn đọc nhạc bài số 3 

 Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn vi-ô-lông 

 Nghe nhạc: Mùa xuân ơi 2 
3A2 21 ÂN 

3 5A3 21 ÂN 
Học bài hát: Tre ngà bên lăng Bác 

4 5A4 21 ÂN 

4 

31/01 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1 1A1 21 ÂN 
Thường thức âm nhạc 

Ôn Đọc nhạc: Những người bạn của Đô - Rê - Mi  

Máy tính, 

Nhạc cụ gõ 

đệm 

 

 

 

  
2 

2A2 21 ÂN 

Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3 

TTÂN: Câu chuyện về bài hát Chú voi con ở 

Bản Đôn 

Vận dụng – Sáng tạo  

3 1A3 21 ÂN Thường thức âm nhạc 

Ôn Đọc nhạc: Những người bạn của Đô - Rê - Mi  4 1A2 21 ÂN 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 4A4 21 ÂN Nghe nhạc: Không gian xanh 

Ôn bài hát: hạt mưa kể chuyện  2 4A5 21 ÂN 

3 2A3 21 TCÂN 

Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3 

TTÂN: Câu chuyện về bài hát Chú voi con ở 

Bản Đôn 

Vận dụng – Sáng tạo  

5 

01/02 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1 2A4 21 ÂN Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3 

TTÂN: Câu chuyện về bài hát Chú voi con ở 

Bản Đôn 

Vận dụng – Sáng tạo  

Máy tính, 

Nhạc cụ gõ 

đệm 

  

  

  

  

   

2 2A1 21 ÂN 

3 1A5 21 ÂN 
Thường thức âm nhạc 

Ôn Đọc nhạc: Những người bạn của Đô - Rê - Mi  

4 3A3 21 ÂN 

Ôn đọc nhạc bài số 3 

 Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn vi-ô-lông 

 Nghe nhạc: Mùa xuân ơi  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 4A1 21 ÂN Nghe nhạc: Không gian xanh 

Ôn bài hát: hạt mưa kể chuyện  2 4A3 21 ÂN 

6 

02/02 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1 5A5 21 ÂN Học bài hát: Tre ngà bên lăng Bác 

 

ĐD: 27 tiết 

2 2A4 21 TCÂN 

Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3 

TTÂN: Câu chuyện về bài hát Chú voi 

con ở Bản Đôn 

Vận dụng – Sáng tạo 

3 1A4 21 TCÂN Thường thức âm nhạc 

Ôn Đọc nhạc: Những người bạn của Đô - Rê - Mi 4 1A5 21 TCÂN 

          Kiểm tra nhận xét                                                     Giang Biên, ngày 26  tháng  01  năm 2024 

                                                                                                                   

                                                                                                                    TỔ TRƯỞNG 

                                                                                                               
                                                                                                              

                                                                                                              Lương  Thị Hằng                  


